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Quản trị học Marketing du lịch 

Quản trị nguồn nhân 

lực Kỹ năng mềm(Đợt2)

Quản trị nguồn nhân 

lực Chính Trị (Đợt2) Tổng quan du lịch Chính Trị (Đợt2) Tiếng Anh (Đợt 2)//

T.Tín C.Châu T.Tín T.Đức Cường T.Tín C. Hôn C.Thu Quỳnh C. Hôn C.Trang

Online,. Online,. Online,. HỌc Online;; Online,., Online Online,.' Online Online.'/

Áp dụng 29.11.2021 Bắt đầu 14.2.2022 Bắt đầu 15.2.2022

Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022 nt

Áp dụng 1.12.2021

TH từ 16.2.2022 Áp dụng 2.12.2021 Kết thúc  03.3.2022

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022

Kết thúc 14.2.2022 Kết thúc 6.2022 Kết thúc  3.2022 Kết thúc 17.2.2022

Tin học. Tin học.. Nguyên lý thống kê Kỹ năng mềm(Đợt2),; Giáo dục thể chất,,, Chính Trị (Đợt2); Nguyên lý thống kê Chính Trị (Đợt2); Giáo dục thể chất Tiếng Anh (Đợt 2)//, Tin học.

T.Hải Đăng. T.Hải Đăng. C.Thư T.Đức Cường,; T.Nguyên C. Hôn; C.Thư C. Hôn; T.Nguyên C.Trang,. T.Hải Đăng.

P.Tin Học D - CS1. P.Tin Học D - CS1. Online;' HỌc Online,; Online; Online; Online; Online; Online; Online.'/,, P.Tin Học D - CS1.

Áp dụng 03.12.2021 nt Áp dụng 07.12.2021.;

Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022

Áp dụng 1.12.2021..

TH từ 14.2.2022

Áp dụng 1.12.2021

TH từ 16.2.2022 nt nt nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 nt

Kết thúc  3.2022. nt Kết thúc 17.02.2022' Kết thúc 3.2022..

Ghép CĐ K21_QTM Ghép CĐ K21_QTM Ghép CĐK21_QTM Ghép CĐK21_QTM Ghép CĐ K21_QTM

Tin học.. Tin học… Cấu trúc máy tính Kỹ năng mềm(Đợt2)'. Cấu trúc máy tính Giáo dục thể chất., Chính Trị (Đợt2).,. Mạng máy tính Chính Trị (Đợt 2).,. Giáo dục thể chất. Mạng máy tính Tiếng Anh (Đợt 2)//; Tin học.. Mạng máy tính

T.Hải Đăng T.Hải Đăng T.Thành Sơn T.Đức Cường'. T.Thành Sơn T.Nguyên. C. Hôn.,. T.Thành Sơn C. Hôn.,. T.Nguyên. T.Thành Sơn C.Trang;/ T.Hải Đăng T.Thành Sơn

P.Tin Học D - CS1 P.Tin Học D - CS1 P.Tin Học E - CS1 HỌc Online'. P.Tin Học E - CS1 Online.,. Online.,. P.Tin Học E - CS1. Online.,. Online.,. P.Tin Học E - CS1. Online.'/;/ P.Tin Học D - CS1 P.Tin Học E - CS1.

Áp dụng 03.12.2021 nt Áp dụng 21.12.2021

Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022 nt

Áp dụng 1.12.2021. Áp dụng 1.12.2021

Áp dụng 23.12.2021 nt nt nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 nt nt

Kết thúc  3.2022 Kết thúc 4.2022 nt Kết thúc3.2022 Kết thúc 3.2022.

Ghép CĐ K21_KTO Ghép CĐ K21_KTO Ghép TCK21_QTM Ghép TCK21_QTM Ghép CĐK21_KTO Ghép TCK21_QTM Ghép CĐK21_KTO Ghép TCK21_QTM Ghép CĐ K21_KTO Ghép TCK21_QTM

Ghép 

CĐ_KTO,KSA,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB
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                                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG - KHÓA 21

HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021- 2022

Thực hiện từ ngày 14 tháng 02 năm 2022 đến ngày 26 tháng 02 năm 2022

UBND TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ NINH THUẬN

Thứ 2 43

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ21_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ21_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KSA,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KSA,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KSA,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,KSA,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,KSA,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép CĐ_KTO,KSA,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép CĐ_KSA,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,ĐCNB
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Thủy sinh vật Ngư loại.
Dinh dưỡng và thức ăn trong 

NTS Kỹ năng mềm(Đợt2);. Thủy sinh vật Chính Trị (Đợt2)., Thủy sinh vật

Dinh dưỡng và thức ăn trong 

NTS Chính Trị (Đợt2)., Thủy sinh vật Tiếng Anh (Đợt 2)//'

C.Hoàng Vân C.Hoàng Vân. C.Hoàng Vân T.Đức Cường;. C.Hoàng Vân C. Hôn., C.Hoàng Vân C.Hoàng Vân C. Hôn., C.Hoàng Vân C.Trang';

Online, Online,/,. Online,/ HỌc Online;. Online, Online., Online, Online,/ Online., Online, Online.'/;'

Áp dụng 01.12.2021 Bắt đầu  14.02.2022 Áp dụng 21.12.2021

Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022 nt

Áp dụng 1.12.2021

TH từ 16.2.2022 nt nt nt nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022

Kết thúc 3.2022 Kết thúc 4.2022 Kết thúc 10.3.2022

Ghép TCK21_NTS Ghép TCK21_NTS Ghép TCK21_NTS Ghép TCK21_NTS Ghép TCK21_NTS Ghép TCK21_NTS Ghép TCK21_NTS

Linh kiện điện tử Điện Kỹ thuật Đo lường điện tử Linh kiện điện tử Kỹ năng mềm(Đợt2); Điện Kỹ thuật Chính Trị (Đợt2),. Đo lường điện tử

An toàn điện và các 

BPBV Chính Trị (Đợt2),.

An toàn điện và các 

BPBV Tiếng Anh (Đợt 2)/'

T.Hữu Thái C.Vui T.Quang Trung T.Hữu Thái T.Đức Cường; C.Vui C. Hôn,. T.Quang Trung. T.Quang Trung C. Hôn,. T.Quang Trung C.Trang/'

TCN_PLC-CS1. TCN_PLC-CS1. TCN_LE1-CS1 TCN_DTCS-CS1. HỌc Online; TCN_DTCB1-CS1 Online,. TCN_VXL-CS1 Online Online,. Online Online.'//

Áp dụng 13.12.2021 Áp dụng 01.12.2021 Bắt đầu 15.2.2022.; nt
Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022 Áp dụng 01.12.2021

Áp dụng 1.12.2021

TH từ 16.2.2022 nt Áp dụng 02.12.2021 nt nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022

Kết thúc 28.02.2022 Kết thúc 03.2022 Kết thúc 4.2022,. Kết thúc 04.2022 Kết thúc  17.3.2022

Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN Ghép TCK21_TCN

An toàn điện KT Nguội Khí cụ điện Kỹ năng mềm(Đợt2),, KT Nguội Vẽ điện Chính Trị (Đợt 2), Mạch điện 1. Chính Trị (Đợt2), Vật liệu điện Khí cụ điện Tiếng Anh (Đợt 2); Mạch điện 1.

C.Nhung T.Quốc Trung T.Hữu Vân T.Đức Cường,, T.Quốc Trung C.Nhung C. Hôn, C.Hậu. C. Hôn, T.Quốc Duy T.Hữu Vân C.Trang; C.Hậu.

Online,;' X.Nguội_CS1 Online,;' HỌc Online,, X.Nguội_CS1 Online,;' Online, Online,;. Online, Online,; Online,;' Online.'/; Online,;.

Áp dụng 29.11.2021 Áp dụng 29.11.2021 Áp dụng 21.12.2021

Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022 nt Áp dụng 01.12.2021

Áp dụng 1.12.2021

TH từ 16.2.2022 Áp dụng 02.12.2021 nt Áp dụng 3.12.2021 nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 nt

Kết thúc 14.3.2022.. Kết thúc 01.3.2022.. Kết thúc 15.3.2022.. Kết thúc 16.3.2022.. Kết thúc 3.3.2022.. Kết thúc 18.3.2022..,.

Ghép CĐK21_ĐCNB

KT Nguội An toàn điện Mạch điện 1. Kỹ năng mềm(Đợt2).; Khí cụ điện Chính Trị (Đợt2). Mạch điện 1. Chính Trị (Đợt2). Vật liệu điện KT Nguội Tiếng Anh (Đợt 2)' Khí cụ điện Vẽ điện

T.Quốc Trung C.Nhung C.Hậu. T.Đức Cường. T.Hữu Vân C. Hôn. C.Hậu. C. Hôn. T.Quốc Duy T.Quốc Trung C.Trang' T.Hữu Vân C.Nhung

X.Nguội_CS1 Online,;' Online,;. HỌc Online..,, Online,;', Online. Online,;. Online. Online,;, X.Nguội_CS1 Online.'/' Online,;' Online,;'

Áp dụng 2.12.2021 Áp dụng 29.11.2021 Áp dụng 29.11.2021

Áp dụng 30.11.2021

Kết thúc 1.3.2022 Áp dụng 1.12.2021

Áp dụng 1.12.2021

TH từ 16.2.2022 nt

nt

Áp dụng 3.12.2021 nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 nt Áp dụng 04.12.2021

Kết thúc 28.2.2022.., Kết thúc 14.3.2022..,/ Kết thúc 01.3.2022../ Kết thúc 16.3.2022.., Kết thúc 18.3.2022.., Kết thúc 19.3.2022..

Ghép CĐK21_ĐCNA

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,KSA,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,KSA,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,KSA,

TCN,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

KSA,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

KSA,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

KSA,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,KSA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,KSA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,KSA,ĐCNB
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Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,KSA

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,KSA

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,KSA

Ghép CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,ĐCNA,KSA

Ghép CĐ_KTO,QTM,NTS,

TCN,KSA,ĐCNB

Ghép CĐ_KTO,QTM,NTS,

KSA,ĐCNA,ĐCNB

Ghép 

CĐ_KTO,QTM,KSA,

TCN,ĐCNA,ĐCNB
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Giáo dục thể chất., Điện tử cơ bản Chính Trị (Đợt2) Giáo dục thể chất., Kỹ năng mềm (Đợt2)

CN thủy lực-khí nén

ứng dụng Vẽ kỹ thuật Pháp luật (Đợt2)

Dung sai lắp ghép và

kỹ thuật đo lường Vật liệu học Tiếng Anh (Đợt 2) Chính Trị (Đợt2)

C.Yến Vi T.Quang Trung C. Hôn C.Yến Vi C. Thủy T.Quốc Tuấn T.Thanh Sơn T.Lực T.Trần Dũng T.Thanh Sơn C.Thư C. Hôn

Online;. TCN_DTCB1-CS1 Online Online;. Online X.OTO_1-CS1 B105 - CS1 Online,,, B101 - CS1 B206 - CS1 Online.' Online

Áp dụng 29.11.2021,,

TH từ 14.2.2022 Áp dụng 29.11.2021,,

Ấp dụng  03.01.2022

TH từ  14.2.2022 nt

Áp dụng 04.01.2022

Kết thúc   3.2022 Áp dụng 22.12.2021' Áp dụng 1.12.2021'

Áp dụng 05.01.2022

Kết thúc   3.2022 Áp dụng 23.12.2021' Áp dụng 2.12.2021'

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 Kết thúc 03.2022

Kết thúc 3.2022..,; Kết thúc 7.3.2022.., Kết thúc 3.2022..,; Kết thúc 3.2022…. Kết thúc 4.2022.. Kết thúc 3.2022.., Kết thúc 3.2022

Ghép CĐ K21_CNOTO B Ghép CĐ K21_CNOTO B Ghép CĐ K21_CNOTO B Ghép CĐ K21_CNOTO B Ghép CĐ K21_CNOTO B

Giáo dục thể chất Chính Trị (Đợt2)., Giáo dục thể chất Kỹ năng mềm (Đợt2),, Vẽ kỹ thuật . Pháp luật (Đợt2);

Dung sai lắp ghép và

kỹ thuật đo lường Vật liệu học. Điện tử cơ bản Tiếng Anh (Đợt 2)/ Chính Trị (Đợt2).,

C.Yến Vi. C. Hôn., C.Yến Vi. C. Thủy,, T.Thanh Sơn. T.Lực; T.Trần Dũng T.Thanh Sơn. T.Quang Trung C.Thư// C. Hôn.,

Online., Online., Online., Online,, B105 - CS1. Online,,,; B101 - CS1 B105 - CS1. TCN_DTCB1-CS1 Online.// Online.,

Áp dụng 29.11.2021,

TH từ 14.2.2022

Ấp dụng  03.01.2022

TH từ  14.2.2022 nt

Áp dụng 04.01.2022

Kết thúc   3.2022 Áp dụng 1.12.2021;'

Áp dụng 05.01.2022

Kết thúc   3.2022 Áp dụng 23.12.2021'. Áp dụng 2.12.2021'. Áp dụng 29.11.2021;,

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 Kết thúc 03.2022

Kết thúc 3.2022; Kết thúc 3.2022; Kết thúc 4.2022. Kết thúc 3.2022.' Kết thúc 3.2022. Kết thúc 11.3.2022'/

Ghép CĐ K21_CNOTO A Ghép CĐ K21_CNOTO A Ghép CĐ K21_CNOTO A Ghép CĐ K21_CNOTO A Ghép CĐ K21_CNOTO A

CS kỹ thuật nhiệt lạnh

và ĐHKK

CS kỹ thuật nhiệt lạnh

và ĐHKK Chính Trị (Đợt2);

An Toàn lao động 

điện lạnh Kỹ năng mềm (Đợt2)/ Máy Điện Pháp luật (Đợt2).. Máy Điện Cơ sở Kỹ thuật điện
CS kỹ thuật nhiệt lạnh

và ĐHKK

CS kỹ thuật nhiệt lạnh

và ĐHKK Tiếng Anh (Đợt 2),, Cơ sở Kỹ thuật điện Chính Trị (Đợt2);

T.Hôn T.Hôn C. Hôn; T.Bích C. Thủy/ T.Vĩnh Phúc T.Lực.. T.Vĩnh Phúc T.Trọng Nghĩa T.Hôn T.Hôn C.Thư,, T.Trọng Nghĩa C. Hôn;

Online// Online// Online; Online/\\ Online/ DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1 Online,,,.. DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1 Online\ Online// Online// Online.,, Online\ Online;

Áp dụng 6.12.2021\\ nt

Ấp dụng  03.01.2022

TH từ  14.2.2022 Áp dụng 2.12.2021\\

Áp dụng 04.01.2022

Kết thúc   3.2022 Bắt đầu 16.2.2022

Áp dụng 05.01.2022

Kết thúc   3.2022 nt Bắt đầu 17.2.2022/; nt nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022

nt

Kết thúc 03.2022

Kết thúc 29.3.2022\\ Kết thúc 4.2022 Kết thúc 31.3.2022 Kết thúc 18.3.2022\\

Chính Trị (Đợt2), Kỹ năng mềm (Đợt2), An toàn lao dộng Pháp luật (Đợt2). An toàn lao dộng Tiếng Anh, (Đợt 2) An toàn lao dộng Chính Trị (Đợt2),

C. Hôn, C. Thủy, T.Bích T.Lực. T.Bích C.Thư, T.Bích C. Hôn,

Online, Online, Online,,,. Online,,,. Online,,,. Online., Online,,,. Online,

Ấp dụng  03.01.2022

TH từ  14.2.2022

Áp dụng 04.01.2022

Kết thúc   3.2022 Bắt đầu 16.2.2022

Áp dụng 05.01.2022

Kết thúc   3.2022 nt

Bắt đầu 18.2.2022

Kết thúc 6.2022 nt Kết thúc 03.2022

Kết thúc 3.2022

Ghép TC21_XDU Ghép TC21_XDU Ghép TC21_XDU
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Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,XDU,OTO A

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,XDU,OTO A

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,XDU,OTO A

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,XDU,DLA

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,XDU,DLA

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,XDU,DLA

Ghép CĐ21_OTO A,

CĐT,XDU,DLA

Ghép CĐ21_OTO A,

CĐT,XDU,DLA

Ghép CĐ21_OTO A,

CĐT,XDU,DLA

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,OTO A,DLA

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,OTO A,DLA

Ghép CĐ21_OTO B,

CĐT,OTO A,DLA

Ghép CĐ21_OTO A,

CĐT,XDU,DLA
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